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A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Khi đun nóng hóa chất lỏng trong cốc thủy tinh phải dùng lưới thép lót dưới đáy cốc để:
A. cốc không bị đổ. 	B. tránh nứt vỡ cốc.
C. hóa chất không sôi mạnh. 	D. dẫn nhiệt tốt.
Câu 2: Trong các câu sau, câu nào chỉ hiện tượng vật lí?	
A. Khí hydrogen cháy.                                   B. Gỗ bị cháy.	
C. Sắt nóng chảy.			D. Nung đá vôi.
Câu 3: Trong phản ứng hóa học, yếu tố nào sau đây không thay đổi?
A. Số phân tử trước và sau phản ứng.	
B. Liên kết giữa các nguyên tử trước và sau phản ứng.
C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng.
D. Trạng thái chất trước và sau phản ứng.
Câu 4: Điền vào chỗ trống: "Acid là những ... trong phân tử có nguyên tử ... liên kết với gốc acid. Khi tan trong nước, acid tạo ra ion ..."


A. Đơn chất, hydrogen,  			B. Hợp chất, hydroxide, 


C. Đơn chất, hydroxide, 			D. Hợp chất, hydrogen, 
Câu 5: Hydrochloric acid có công thức hoá học là:
A. HCl. 		B. HClO. 		C. HClO2. 		D. HClO3.
Câu 6: Acid có trong dạ dày của người và động vật giúp tiêu hóa thức ăn là:
A. Sulfuric acid. 	B. Acetic acid. 		C. Acid stearic. 	D. Hydrochloric acid.
Câu 7: Base nào là kiềm?
A. Ba(OH)2. 		B. Cu(OH)2. 	C. Mg(OH)2. 		D. Fe(OH)2. 
Câu 8:  Phát biểu đúng là
A. Môi trường kiềm có pH<7. 		B. Môi trường kiềm có pH>7.
C. Môi trường trung tính có pH≠7. 		D. Môi trường acid có pH>7.
Câu 9: Base là những chất làm cho quỳ tím chuyển sang màu nào trong số các màu sau đây?
A. Đỏ. 		B. Xanh. 		C. Tím. 		D. Vàng
Câu 10: Thang pH được dùng để:
A. biểu thị độ acid của dung dịch. 		B. biểu thị độ base của dung dịch
C. biểu thị độ acid, base của dung dịch. 	D. biểu thị độ mặn của dung dịch
Câu 11:  Điền vào chỗ trống: "Base là những ... trong phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với nhóm ... . Khi tan trong nước, base tạo ra ion ..."
A. Đơn chất, hydrogen, OH− 		B. Hợp chất, hydroxide, OH−
C. Đơn chất, hydroxide, H+ 			D. Hợp chất, hydrogen, H+
Câu 12: Cho 1g NaOH rắn tác dụng với dung dịch chứa 1g HNO3. Dung dịch sau phản ứng có môi trường:
A. Trung tính 		B. Base  		C. Acid  		D. Lưỡng tính
Câu 13: Hoàn thành phương trình sau: KOH + ...?... → K2SO4 + H2O 
A. KOH + H2SO4 → K2SO4 +  H2O  	B. 2KOH + SO4 → K2SO4 +  2H2O 
C. 2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O  	D. KOH  +  SO4  → K2SO4  + H2O 
Câu 14: Base tan và không tan có tính chất hoá học chung là:
A. Làm quỳ tím hoá xanh.                                    
B. Tác dụng với oxide axit tạo thành muối  và nước.
C. Tác dụng với acid tạo thành muối và nước.    
D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit base và nước. 
Câu 15: Oxide là hợp chất tạo nên từ mấy nguyên tố?
A. 1 		B. 2 			C. 3			D. 4
Câu 16: Đáp án nào dưới đây có tên gọi đúng với công thức của oxide?
A. CO: carbon (II) oxide 		B. CuO: copper (II) oxide
C. FeO: iron (III) oxide 			D. CaO: calcium trioxide
Câu 17: Acid tương ứng của CO2
A. H2SO4			B. H3PO4		C. H2CO3		D. HCl
Câu 18: Hợp chất nào sau đây không phải là oxide? 
A. CO2		B. SO2			C. CuO			D. CuS
Câu 19: CaO là oxide: 
A. Oxide acid 	B. Oxit base 		C. Oxit trung tính 		D. Oxit lưỡng tính
Câu 20: CaO dùng làm chất khử chua đất trồng là ứng dụng tính chất hóa học gì của CaO?
A. Tác dụng với acid 			B. Tác dụng với base
C. Tác dụng với oxide acid 			D. Tác dụng với muối
Câu 21: Oxide nào có thể tác dụng với dung dịch hydrochloric acid (HCl)? 
A. CaO 		B. SO3 			C. CO2 			D. CO
Câu 22: Cho phương trình phản ứng: BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + Y + H2O.  Vậy Y là: 
A. CO 		B. H2 			C. Cl2			D. CO2
Câu 23: Cho 35 gam CaCO3 vào dung dịch HCl dư, kết thúc phản ứng thu được bao nhiêu lít khí CO2 ở đkc?
A. 8,6765 lít 		B. 7,437 lít 		C. 6,1975 lít 		D. 5,43 lít
Câu 24: Nhóm muối tác dụng với dung dịch sunfuric acid (H2SO4) loãng là
A. BaCl2, CaCO3 				B. NaCl, Cu(NO3)2 		
C. Cu(NO3)2, Na2CO3 			D. NaCl, BaCl2
Câu 25: Cho các phát biểu sau:
(1) Muối tác dụng với acid tạo thành muối mới và acid mới.
(2) Hai dung dịch muối tác dụng với nhau tạo thành hai muối mới.
(3) Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới.
(4) Phản ứng trung hòa không thuộc loại phản ứng trao đổi.
Số phát biểu đúng là
A. 1 		B. 2 			C. 3 			D. 4
Câu 26: Muối ăn có công thức hoá học là:
A. Na2SO4. 		B. Na2CO3. 		C. NaCl. 		D. Na2S
Câu 27: Kim loại nào sau đây có thể tác dụng với dung dịch muối FeCl2:
A. Cu 		B. Zn 			C. Pb 		D. Hg
Câu 28: Tính chất hóa học của muối là
A. Tác dụng với kim loại.  			B. Tác dụng với acid.  
C. Tác dụng với dung dịch base.  		D. A, B, C đều đúng
Câu 29: Các loại phân lân đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố
A. Nitrogen 	B. Carbon 		C. Potassium.  		D. Phosphorus.
Câu 30: Phân bón kép là
A. Phân bón chỉ chứa 1 trong 3 nguyên tố dinh dưỡng chính là N, P, K
B. Phân bón có chứa 2 hoặc 3 nguyên tố dinh dưỡng chính N, P, K
C. Phân bón chứa một lượng nhỏ các nguyên tố như: bo, kẽm, mangan… dưới dạng hợp chất
D. Phân bón chứa nguyên tố dinh dưỡng chính là N.
Câu 31: Trong các loại phân bón sau, phân bón hóa học đơn là
A. NH4H2PO4 		B. KNO3		C. NH4NO3 		D. (NH4)2HPO4
Câu 32: Trong các hợp chất sau hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học:
A. CaCO3 		B. Ca3(PO4)2 			C. Ca(OH)2 		D. CaCl2
Câu 33: Trong các loại phân bón hoá học sau loại nào là phân đạm ?
A. KCl 		B. Ca3(PO4)2		C. K2SO4 		D. (NH2)2CO
Câu 34: Phân bón dạng đơn gồm
A. Phân đạm (chứa N). 				B. Phân lân (chứa P).
C. Phân kali (chứa K). 				D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 35:Cho m, V lần lượt là khối lượng và thể tích của một vật. Biểu thức xác định khối lượng riêng của chất tạo thành vật đó có dạng nào sao đây?
 A.  D = m . V 		B.    		C.    		D.  D =  mV            
Câu 36: Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng 800kg/m3 . Do đó, 2 lít dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảng
A.1,6N.  		B.16N.  		C.160N.  		D. 1600N.
Câu 37: Tính khối lượng của một khối đá hoa cương dạng hình hộp chữ nhật có kích thước 2,0 m x 3,0 m x 1,5 m. Biết khối lượng riêng của đá hoa cương là D=2750kg/m3
A. 2475 kg. 		B. 24750 kg. 		C. 275 kg. 		D. 2750 kg.
Câu 38: Cho biết 13,5kg nhôm có thể tích là 5dm³. Khối lượng riêng của nhôm bằng bao nhiêu?
A.2700kg/dm³ 		B.2700kg/m³ 		C.270kh/m³ 		D.260kg/m³

Câu 39: Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m³. Vậy, 1kg sắt sẽ có thể tích vào khoảng
A. 12,8cm3  		B. 128cm3. 		C. 1.280cm3. 		D. 12.800cm3.
Câu 40: Muốn tăng áp suất thì:
A. giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ.
B. giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực.
C. tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ.
D. tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực.
Câu 41: Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất?
A.  p = F/S 		B.  p = F.S 		C.  p = P/S        	D.  p = d.V
Câu 42: Trường hợp nào trong các trường hợp sau có thể làm tăng áp suất của một vật lên vật khác?
A. Giữ nguyên áp lực tác dụng vào vật, tăng diện tích mặt bị ép.
B. Giữ nguyên áp lực tác dụng vào vật, giảm diện tích mặt bị ép.
C. Giữ nguyên diện tích mặt bị ép, giảm áp lực tác dụng vào vật.
D. Vừa giảm áp lực tác dụng vào vật vừa tăng diện tích mặt bị ép.
Câu 43: Áp lực là:
A. Lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
B. Lực ép có phương song song với mặt bị ép.
C. Lực ép có phương tạo với mặt bị ép một góc bất kì.
D. Lực ép có phương trùng với mặt bị ép.
Câu 44: Đơn vị đo áp suất là:
A. N/m2. 			B. N/m3. 		C. kg/m3. 		D. N
Câu 45: Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc:
A. Khối lượng lớp chất lỏng phía trên 		B. Trọng lượng lớp chất lỏng phía trên
C. Thể tích lớp chất lỏng phía trên 			D. Độ cao lớp chất lỏng phía trên
Câu 46: Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về áp suất khí quyển?
A. Độ lớn của áp suất khí quyển có thể được tính bằng công thức p = d.h
B. Độ lớn của áp suất khí quyển có thể được tính bằng chiều cao của cột thủy ngân trong ống Tôrixenli.
C. Càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm.
D. Ta có thể dùng mmHg làm đơn vị đo áp suất khí quyển.
Câu 47: Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng?
A. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.
B. Áp suất tác dụng lên thành bình không phụ thuộc diện tích bị ép.
C. Áp suất gây ra do trọng lượng của chất lỏng tác dụng lên một điểm tỉ lệ nghịch với độ sâu.
D. Nếu cùng độ sâu thì áp suất như nhau trong mọi chất lỏng khác nhau
Câu 48: Áp suất khí quyển thay đổi như thế nào khi độ cao càng tăng?
A. Càng tăng 	B. Càng giảm		C. Không thay đổi 	D. Có thể vừa tăng, vừa giảm
Câu 49: Áp suất khí quyển bằng 76 cmHg đổi ra là:
A. 76 N/m2 		B. 760 N/m2 		C. 103360 N/m2 	D. 10336000 N/m2
Câu 50: Trong các kết luận sau, kết luận nào không đúng đối với bình thông nhau?
A. Bình thông nhau là bình có 2 hoặc nhiều nhánh thông nhau.
B. Tiết diện của các nhánh bình thông nhau phải bằng nhau.
C. Trong bình thông nhau có thể chứa 1 hoặc nhiều chất lỏng khác nhau.
D. Trong bình thông nhau chứa cùng 1 chất lỏng đứng yên, các mực chất lỏng ở các nhánh luôn ở cùng 1 độ cao.
Câu 51: Hiện tượng nào sau đây do áp suất khí quyển gây ra?
A. Săm ruột xe đạp bơm căng để ngoài nắng có thể bị nổ.
B. Thổi hơi vào quả bóng bay, quả bóng bay sẽ phồng lên.
C. Quả bóng bàn bị bẹp thả vào nước nóng sẽ phồng lên như cũ.
D. Dùng một ống nhựa nhỏ có thể hút nước từ cốc nước vào miệng.
Câu 52: Công thức tính lực đẩy Archimedes là:
A. FA =DV 		B. FA = Pvat 		C. FA = dV 		D. FA = d.h
Câu 53: 1kg nhôm (có trọng lượng riêng 27000N/m3) và 1kg chì (trọng lượng riêng 130000N/m3) được thả vào một bể nước. Lực đẩy tác dụng lên khối nào lớn hơn?
A. Nhôm 		B. Chì 	C. Bằng nhau 		D. Không đủ dữ liệu kết luận.
Câu 54: Một vật ở trong nước chịu tác dụng của những lực nào?
A. Lực đẩy Archimedes			B. Lực đẩy Archimedes và lực ma sát
C. Trọng lực				D. Trọng lực và lực đẩy Archimedes
Câu 55: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về lực đẩy Archimedes?
A. Hướng thẳng đứng lên trên. 		B. Hướng thẳng đứng xuống dưới
C. Theo mọi hướng 				D. Một hướng khác.
II. TỰ LUẬN
Câu 1: Hoàn thành PTHH sau:
a)       ?   +   C uSO4     Mg SO4 +  ?
b)    P       +   O2              ?
c)   Na       +  O2              ?
d)   CaO   +   ?             CaCl2   +      ?
e) CO2     +     ?           ?          +      H2O
f)       ?        +        ?        NaCl   +   H2O
g)   Ba(NO3)2  +   ?         BaSO4  +   ?
h)  CaCO3  +  ?        CaSO4    +   ?   +  ?
Câu 2: Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:
a) HCl, H2SO4, Ba(OH)2, BaCl2
b) HNO3, KOH, Ba(OH)2, Na2SO4
c) H2SO4, HCl, NaOH, NaCl, NaNO3
Câu 3. Hòa tan hết 16,8 gam kim loại A hóa trị II trong dung dịch hydrochloric acid HCl 1M, sau phản ứng thu được 7,437 lít khí H2 ở đktc.
a) Xác định kim loại A.
b) Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng.
Câu 4. Cho 200ml dung dịch KOH 1M tác dụng với 200ml dung dịch H2SO4 1M, sau phản ứng cho thêm một mảnh Mg dư vào sản phẩm thấy thoát ra một thể tích khí H2 (đkc).
a) Viết các PTHH xảy ra.
b) Tính thể tích H2 thoát ra.
Câu 5. Dầu chứa trong một bình có thể tích V = 330 ml. Biết khối lượng riêng của dầu là D = 0,920 kg/1.
a) Xác định khối lượng của dầu chứa trong bình theo đơn vị gam.
b) Khi đố dầu vào nước, dầu có nổi trong nước không? Vì sao? Biết nước có khối lượng riêng là 1000 kg/m3
Câu 6: Đặt một khối sắt có thể tích V1 = 1 dm3 trên đĩa trái của cân Robecvan. Hỏi phải dùng bao nhiêu lít nước (đựng trong bình chứa có khối lượng không đáng kể) đặt lên đĩa phải để cân nằm thăng bằng? Cho khối lượng riêng của sắt là D1 = 7800 kg/m3, của nước là D2 = 1000 kg/m3.
Câu 7: Đặt một bao gạo 60kg lên một ghết 4 chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Xác định áp suất mà gạo và ghế tác dụng lên mặt đất.
Câu 8: Một vật móc vào 1 lực kế, ngoài không khí lực kế chỉ 2,13N. Khi nhúng chìm vật vào trong nước lực kế chỉ 1,83N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Tính thể tích của vật?
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